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A. ĐẶT VẤN ĐỀ
   I . LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI 
   1. CƠ SỞ LÍ LUẬN

Mỗi một môn học ở Tiểu học đều góp phần vào việc hình thành và phát triển những cơ sở ban đầu, rất quan trọng của nhân cách con người Việt Nam. Trong các môn học ở Tiểu học, cùng với Toán, Đạo đức, Mĩ thuật… thì Tiếng việt là một môn học có vị trí vô cùng quan trọng. Môn Tiếng việt ở trường Tiểu học có nhiệm vụ hoàn thành năng lực hoạt động ngôn ngữ cho học sinh. Năng lực hoạt  động ngôn ngữ được thể hiện trong 4 dạng hoạt động, tương ứng với bốn kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết. Trong môn Tiếng việt, phân  môn TLV sử dụng và hoàn thiện một cách tổng hợp các kiến thức và kĩ năng tiếng Việt mà các phân môn Tiếng việt khác đã hình thành; rèn cho học sinh kĩ năng sản sinh ngôn bản, nhờ đó tiếng Việt không chỉ được xem xét từng phần, từng mặt qua từng phân môn và trở thành một công cụ tổng hợp để giao tiếp.
     Văn miêu tả là một trong những thể loại văn rất quen thuộc và phổ biến trong cuộc sống cũng như trong các tác phẩm văn học. Đây là loại văn có tác dụng rất lớn trong việc tái hiện đời sống, hình thành và phát triển trí tưởng tượng, óc quan sát và khả năng nhận xét, đánh giá của con người. Với đặc trưng của mình, những bài văn miêu tả làm cho tâm hồn, trí tuệ người đọc thêm phong phú, giúp ta cảm nhận được văn học và cuộc sống một cách tinh tế hơn, sâu sắc hơn. Đề tài của văn miêu tả với các em là những gì gần gũi, thân quen với thế giới trẻ thơ, các em có thể quan sát được một cách dễ dàng, cụ thể như: chiếc cặp, cái bàn, những vườn cây ăn quả mình yêu thích, những con vật nuôi trong nhà. Văn miêu tả quan sát đối tượng tìm lí lẽ và dẫn chứng để thuyết trình, tranh luận… góp phần phát tiển năng lực phân tích, tổng hợp, phân loại của học sinh. Tư duy hình tượng của trẻ cũng được rèn luyện phát triển nhờ các biện pháp so sánh, nhân hóa… khi miêu tả. 

2. CƠ SỞ THỰC TIỄN 
    Việc dạy cho học sinh Tiểu học, đặc biệt là học sinh lớp 4 lần đầu tiên viết một 
bài văn hoàn chỉnh là một điều rất khó khăn và gây nhiều lúng túng cho giáo viên. Do đặc điểm tâm lí, học sinh tiểu học còn ham chơi, khả năng tập trung chú ý quan sát chưa tinh tế, năng lực sử dụng ngôn ngữ chưa phát triển tốt, dẫn đến khi viết văn miêu tả, học sinh còn thiếu vốn hiểu biết về đối tượng miêu tả,...hoặc không biết cách diễn đạt điều muốn tả. Ngoài ra, khi giảng dạy Giáo viên còn thiếu linh hoạt trong vận dụng phương pháp và chưa sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động học tập của  học sinh. Vì vậy, không phải giờ dạy văn miêu tả nào cũng đạt hiệu quả như mong muốn, và không phải giáo viên giáo viên nào cũng dạy tốt văn miêu tả. Với mong ước được đóng góp một phần nhỏ để nâng cao hiệu quả dạy và học Tiếng Việt  tôi mạnh dạn xây dựng đề tài  “Phương pháp dạy văn miêu tả cho học sinh lớp 4” nhằm mục đích đưa ra một số phương pháp giúp giáo viên nâng cao chất lượng giảng dạy, cung cấp cho học sinh những tri thức cần thiết về lí thuyết kết hợp với thực hành từng bước để rèn kĩ năng sử dụng thành thạo tiếng Việt thông dụng rồi từ đó mới tiến lên sử dụng tiếng Việt văn chương và tạo tiền đề để học sinh làm tốt các dạng văn miêu tả trong chương trình lớp 4 cũng như các cấp học sau này.
   II. MỤC ĐÍCH NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI
  1. Mục đích:  Đề ra phương pháp tích cực hóa hoạt động của học sinh. Nâng cao hiệu quả của việc dạy văn miêu tả .
 2. Nhiệm vụ:
+ Tìm hiểu cấu trúc chương trình tập làm văn lớp 4.
+ Điều tra thực trạng dạy văn miêu tả  lớp 4.
+ Điều chỉnh nội dung và phương pháp dạy học.

+ Thực nghiệm dạy học tìm hiểu phân môn dạy Tập làm văn lớp 4.

+ Đề xuất một số phương pháp dạy văn miêu tả cho học sinh lớp 4.

3. THỜI GIAN, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
   Thời gian: Tháng 9/ 2020 đến tháng 4/2021.

   Phạm vi: Học sinh lớp 4A1 trường Tiểu học Tây Đằng B.
   Đối tượng nghiên cứu: Phương pháp dạy văn miêu tả lớp 4.
4. TIẾN TRÌNH NGHIÊN CỨU.

  Dự giờ rút kinh nghiệm: 

  Đề ra phương pháp nâng cao chất lượng dạy và học tập làm văn miêu tả có chất lượng và hiệu quả cao hơn.

  Dạy thực nghiệm, áp dụng trên lớp, phân tích các kết quả bằng phương pháp nhận xét, đánh giá và thống kê. 
B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
Tên SKKN: Phương pháp dạy văn miêu tả cho học sinh lớp 4.
Các giải pháp thực hiện:

1.Bồi dưỡng và tích lũy vốn từ.

2.Luyện tập cách sử dụng các biện pháp tu từ, biện pháp NT trong viết văn
3. Sử dụng bản đồ tư duy (mạng ý nghĩa), kết hợp với các PP dạy học.

I.  KHẢO SÁT THỰC TẾ

      Khi nghiên cứu đề tài này tôi đã bắt tay vào khảo sát thực tế học sinh của trường và của lớp chủ nhiệm, tôi nhận thấy một số thuận lợi và khó khăn sau:

*Thuận lợi: 

-Nhà trường luôn quan tâm, chỉ đạo thực hiện công tác chuyên môn có hiệu quả, nâng cao hiệu quả tiết dạy cho giáo viên.

-Tổ chuyên môn đã tổ chức chuyên đề dạy học TLV lớp 4.

-Giáo viên đều được trang bị đầy đủ sách giáo khoa, sách giáo viên, sách tham khảo, các phương tiện dạy học như máy chiếu để dạy bằng giáo án điện tử…Đội ngũ giáo viên có năng lực, yêu nghề đã áp dụng phương pháp dạy học phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh linh hoạt và hiệu quả.

-Từ lớp 2, 3, học sinh được tập quan sát và trả lời câu hỏi để làm quen với văn miêu tả, đã biết cách luyện tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên để tự chiếm lĩnh tri thức.
-Học sinh có đầy đủ sách giáo khoa và các phương tiện phục vụ học tập.
-Đối tượng miêu tả khá gần gũi với học sinh ( cái bàn, cặp sách...)

*Khó khăn:
           -Một số giáo viên khi dạy còn nhiều lúng túng về phương pháp và nội dung hay hình thức tổ chức một tiết dạy Tập làm văn dẫn đến hiệu quả các tiết dạy chưa cao.       
        -Phương pháp dạy của giáo viên còn rập khuôn, thiếu sự dẫn dắt gợi mở cho học sinh, chưa kích thích được sự sáng tạo tìm tòi, chưa chọn từ ngữ, hình ảnh, ý của học sinh.

        - Khả năng quan sát miêu tả của học sinh còn sơ sài chưa biết sử dụng các giác quan để quan sát chưa theo một trình tự, thấy đâu tả đó.
        -Học sinh dùng từ đặt câu chưa hay, chưa biết lựa chọn từ ngữ thích hợp, vốn từ ngữ còn quá nghèo nàn, dùng từ địa phương nhiều, diễn đạt ý văn mà như nói chuyện bình thường.
   -Sử dụng văn mẫu một cách dập khuôn, chưa biết sáng tạo chon lọc thành ý văn của mình.
      - Một số em chưa biết nội dung, tác dụng của các biện pháp nghệ thuật vào bài văn dẫn đến lời văn khô khan, thiếu hình ảnh, thiếu tình cảm.

   -  Một số học sinh trung bình, yếu viết câu chưa thành thạo nên diễn đạt chưa mạch lạc, các ý trong bài văn còn nhiều hạn chế.
   Sau khi cho học sinh lớp mình thực hành viết một số đoạn văn nói về đồ vật, con vật, cây cối  tôi đã chấm bài của các em rất cẩn thận và kết quả thu được như sau:
	Số bài
	Diễn đạt tốt, câu văn có hình ảnh
	Kể được các bộ phận nhưng câu văn chưa có hình ảnh
	Chưa diễn đạt được thành đoạn văn

	42
	8 = 19%
	20 = 47,7%
	14= 33,3%


       Nhìn vào bảng thống kê số liệu ta thấy số học sinh chưa diễn đạt được ý trong đoạn văn miêu tả còn ở mức cao và thực tế cho thấy các em chưa nắm được cách viết văn miêu tả. Một số em chỉ kể được các bộ phận của đồ vật , con vật hay cây cối cần tả, nhưng nêu theo ngẫu hứng tự do, không có hình ảnh, không theo một trình tự nhất định nào.
      Tóm lại thực tế trên khiến chúng ta cần phải đề ra phương pháp chi tiết, cụ thể và khoa học dạy văn miêu tả có hiệu quả cao hơn.
II.  CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY TẬP LÀM VĂN CHO HỌC SINH.

             Để nâng cao chất lượng môn tập làm văn cho học sinh lớp 4, đòi hỏi người giáo viên phải kiên trì và bền bỉ vì đây là một công việc rất khó khăn.

             Tuỳ theo nội dung yêu cầu của mỗi bài học và đối tượng học sinh mà bản thân tôi đã áp dụng linh hoạt nhóm các biện pháp, hoặc một biện pháp chủ đạo và kết hợp một số biện pháp hỗ trợ khác.

        Cụ thể như khi dạy học sinh lớp viết bài văn miêu tả bản thân tôi đã chú trọng các biện pháp sau:
1. Bồi dưỡng và tích luỹ vốn từ.
· Mục tiêu: Bồi dưỡng và làm phong phú vốn từ cho HS ; hình thành thói quen quan sát và và ghi nhớ cho HS. 
· Cách tiến hành:
1.1. Làm giàu vốn từ ngữ thông qua các tiết học.

        Từ ngữ là nhân tố cơ bản để xây dựng câu văn, đoạn văn, bài văn. Nó có một vị trí và ý nghĩa vô cùng quan trọng. Muốn lựa chọn từ ngữ để đặt câu, viết thành những câu văn có hình ảnh, học sinh phải có vốn từ phong phú. Do vậy, giáo viên cần giúp học sinh tích luỹ vốn từ miêu tả qua các bài tập đọc và làm giàu tưởng tượng của các em trong làm văn miêu tả. Hiểu, sử dụng đúng, sử dụng hay mới có thể diễn đạt và diễn đạt tốt nội dung, ý kiến của mình..        
Ví dụ: Khi dạy phân môn tập đọc bài: “ Sầu riêng” , ngoài luyện đọc, tìm hiểu nội dung bài, giáo viên cần hướng học sinh đến những từ ngữ miêu tả đặc trưng của cây sầu riêng( thân khẳng khiu; cành thẳng đuột; lá nhỏ, xanh, vàng tưởng như lá héo, trái sầu riêng ( lủng lẳng dưới cành trông giống những tổ kiến), hoa sầu riêng ( đậu từng chùm, màu trắng ngà; nhỏ như vảy cá)…Thông qua bài tập đọc này, học sinh đã tích lũy được vốn từ tương đối để miêu tả cây cối xung quanh mình.  
       Hay, khi dạy bài kể chuyện “ Con vịt xấu xí” tôi cho học sinh thấy được một số từ, cụm từ miêu tả như: Tả ngoại hình: quá nhỏ, yếu ớt; Tả hành động: chành chọe, bắt nạt, hắt hủi…
      Và khi dạy các bài tập đọc này đồng thời tôi cũng lưu ý cho học sinh bộc lộ tình cảm, thái độ của mình đối với cây cối, con vật yêu hay ghét, gắn bó hay không gắn bó... Để bài viết có sức biểu đạt gần gũi hơn thì  học sinh cần biết liên hệ bản thân mình đã làm gì để chăm sóc cây trồng và vật nuôi gần gũi với mình.
1.2. Tích lũy vốn từ qua giao tiếp, sách báo, truyền hình…  :
      Trong cuộc sống hàng ngày, ngoài học tập trên lớp, giáo viên tạo cho HS thói quen quan sát ghi nhớ các đặc điểm, hình ảnh, màu sắc... qua giao tiếp với bạn bè, thầy cô, người thân ( Tích lũy những ngôn ngữ thể hiện tình cảm, cảm xúc...); xem truyền hình ( những kênh thiếu nhi, chương trình về Thế giới động vật; quà tặng cuộc sống..) Hay qua quan sát trực tiếp để thấy những điểm nổi bật:
 + Khi miêu tả cây cối, từ ngữ thường dùng để miêu tả màu sắc: xanh mướt, mơn mởn; khẳng khiu; xum xuê; rực rỡ; đo đỏ;…Miêu tả tán lá : xum xuê, um tùm...
+ Các từ thường dùng trong miêu tả đồ vật: tròn xoe, nhỏ nhắn, xinh xinh, vuông vắn, ...
 + Các từ thường dùng trong miêu tả con vật: tinh nhanh, rón rén, oai vệ,…

      Các từ miêu tả đó thường là những từ láy, gợi lên hình ảnh, âm thanh,… để miêu tả cho hay và sinh động. 
      Sau mỗi bài học hay sau khi quan sát, tôi cũng lưu ý học sinh ghi lại những gì quan sát được, những gì cần ghi nhớ vào sổ tay để làm vốn từ cho những bài văn miêu tả sau này. Và từ những cuốn sổ tay nhỏ, tôi tin chắc rằng học sinh sẽ tích lũy cho mình được vốn từ phong phú để viết được những bài văn hay.  
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2. Luyện tập cách sử dụng các biện pháp tu từ, biện pháp nghệ thuật trong viết văn
· Mục tiêu: Giúp HS diễn đạt được câu văn hay và sinh động hơn.
· Cách tiến hành:
     Như chúng ta đã thấy vốn sống, tầm hiểu biết của các em chưa phong phú, các em đang trong quá trình tìm hiểu, cảm nhận thế giới xung quanh.

     Từ các chi tiết quan sát được, học sinh cũng chưa biết chọn lọc từ ngữ gợi hình, gợi cảm để vận dụng vào câu văn, bài viết một cách linh hoạt, sáng tạo. Vì vậy khi hướng dẫn học sinh, ngoài việc tích lũy vốn từ, tôi còn hướng học sinh đến cách viết những câu văn hay, giàu hình ảnh.

     *Trước hết, để hoàn thiện kĩ năng viết văn, học sinh phải viết được câu văn hay, mà muốn viết được câu văn hay các con phải viết được câu đúng. Vì thế tôi hướng dẫn cụ thể hơn cho học sinh ở phần này.

    Viết câu đúng: Một câu văn đúng phải đảm bảo về cấu trúc ngữ pháp, diễn đạt được nội dung, suy nghĩ của người viết.

VD: Chú gà trống nhà em/ đã ra dáng một chú gà trống đẹp.

CN
VN

    Sau khi viết câu văn đúng, các con sẽ luyện viết câu hay: Câu hay là câu được mở rộng các thành phần phụ, sử dụng các biện pháp nhân hoá, so sánh hoặc từ láy, từ gợi tả, gợi cảm.

VD: Qua một thời gian chăm sóc chu đáo,giờ đây, chú gà trống nhà em đã trở thành một chàng hiêp sĩ trông thật oai vệ làm sao.

     Việc dùng từ ngữ giàu hình ảnh, gợi tả, gợi cảm, các biện pháp so sánh,nhân hóa  khi viết văn sẽ giúp cho câu văn, bài văn trở nên sinh động hơn, mượt mà hơn, ý tứ hơn và thu hút người đọc, người nghe.

*Để giúp các em biết viết câu văn có hình ảnh, sử dụng biện pháp tu từ, tôi cho học sinh làm dạng bài tập tìm hình ảnh so sánh, nhân hoá trong đoạn thơ, bài thơ.

Ví dụ: Tìm hình ảnh so sánh trong câu thơ sau:
“Con mẹ đẹp sao Những hòn tơ nhỏ
Chạy như lăn tròn
 Trên sân trên cỏ.”

(Trích bài Đàn gà mới nở - Sách Tiếng Việt 2) 
Yêu cầu học sinh chỉ ra hình ảnh so sánh trong đoạn thơ trên ?
Hình ảnh so sánh : con mẹ - hòn tơ nhỏ ; chạy – lăn tròn

     Đoạn thơ trên miêu tả những chú gà con lông vàng óng mượt trông như những hòn tơ mềm mại. Do hình dáng nhỏ nhắn “ bé tý” lại giống “cuộn tơ” nên khi chạy giống như lăn tròn. Việc sử dụng hình ảnh so sánh đã giúp đoạn thơ sinh động, hấp dẫn hơn.
     Ví dụ: Em hãy viết một đoạn văn miêu tả con vật mà em thích trong đó có sử dụng phép nhân hóa hoặc so sánh.

     Thông qua các dạng bài tập đó tôi đã củng cố cho HS về so sánh, nhân hóa. Giúp học sinh nhận ra cái hay của các câu thơ, bài thơ, câu văn, đoạn văn hay những tác phẩm văn xuôi. Qua đó học sinh học được cách nhân hóa, so sánh và cách quan  sát, biết liên tưởng sự vật này với sự vật khác, biết vận dụng, chọn lọc những gì qua sát được để viết các câu văn có hình ảnh, làm cho đoạn văn hay hơn.

Ví dụ: Một học sinh tả chiếc bàn học:

Mỗi lúc học bài mệt em thường gối má lên mặt bàn để cảm nhận hương thơm dìu dịu của một người bạn thân đã cần mẫn, miệt mài cùng em giải những bài toán khó. Miêu tả như vậy vừa sinh động, tinh tế vừa rất tình cảm và sẽ cuốn hút người đọc, người nghe.

Tuy nhiên, không phải học sinh nào cũng biết sử dụng các biện pháp nghệ thuật khi miêu tả và cũng không phải tự các em có sẵn tâm hồn văn chương như vậy. Học sinh có thể phát hiện tốt chi tiết có sử dụng biện pháp nghệ thuật gì nhưng khi viết văn lại khó vận dụng được. Giáo viên cần có biện pháp nào giúp các em? Tôi đã giúp các em bằng cách như sau:

Ví dụ: Mỗi hoa chỉ là một phần tử của cả xã hội thắm tươi; người ta quên đoá hoa, chỉ nghĩ đến cây, đến hàng, đến những tán lớn xoè ra như muôn ngàn con bướm thắm đậu khít nhau.

 - Cho học sinh phát hiện biện pháp nghệ thuật trong câu trên.

- Nêu tác dụng của việc so sánh như vậy.

- Giải thích vì sao có thể so sánh hoa phượng với muôn ngàn con bướm thắm (mà không phải một con).

- Tập vận dụng so sánh tương tự: so sánh hoa phượng với hình ảnh khác theo cảm nhận của các em, hoặc so sánh loài hoa hay cây khác với hình ảnh nào đó. Chú ý giúp học sinh nhận ra những cách so sánh thú vị, giàu sức gợi tả và những so sánh không có giá trị.

- Yêu cầu các em ghi chép vào sổ tay những câu văn, thơ có sử dụng hiệu quả biện pháp nghệ thuật đó.

3. Sử dụng bản đồ tư duy (mạng ý nghĩa), kết hợp với các phương pháp dạy học tích cực.
· Mục tiêu: Giúp học sinh hệ thống hóa kiến thức, ghi nhớ các đặc điểm nổi bật của đồ vật, con vât, cây cối một cách dễ dàng. Từ đó tăng hứng thú học tập cho học sinh.
· Cách tiến hành:
       Như chúng ta đã biết qua một số kết quả nghiên cứu khoa học cho thấy việc sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học làm cho các em hiểu sâu, nhớ lâu và in đậm điều mà chính tự suy nghĩ viết ra theo ngôn ngữ của mình. Vì vậy, sử bản đồ tư duy huy động tối đa tiềm năng bộ não, giúp học sinh học tập một cách tích cực, đó chính l biện pháp đổi mới phương pháp dạy học có hiệu quả.
      Việc  sử dụng bản  đồ tư duy trong dạy học sẽ dần hình thành cho các em    tư duy mạch lạc, hiểu biết vấn đề một cách sâu sắc, có cách nhìn vấn đề một cách tổng thể, khoa học chứ không phải học vẹt, học thuộc lòng. Học sinh hiểu bài, nhớ lâu, vận dụng tốt. Khối lượng kiến thức ngày càng tăng theo cấp số nhân, vì vậy sử dụng bản đồ tư duy rèn cho các em tư duy lô gic để có thể vận dụng vào thực hành giao tiếp nói, viết trong cuộc sống.
     Đặc biệt,sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học kiến thức mới, giúp học sinh học tập một cách chủ động, tích cực và huy động được tất cả học sinh tham gia xây dựng bài một cách hào hứng. Cách học này còn phát phát triển được năng lực riêng của từng học sinh không chỉ về trí tuệ mà còn có kĩ năng diễn đạt, hệ thống hoá kiến thức hay huy động những điều đã học trước đó để chọn lọc các ý để ghi chép, vận dụng kiến thức được lọc qua sách vở vào cuộc sống. Vận dụng bản đồ tư duy trong dạy học sẽ dần hình thành cho học sinh tư duy mạch lạc, hiểu biết vấn đề một cách sâu sắc có cách nhìn vấn đề có hệ thống, khoa học. Sử dụng bản đồ tư duy (mạng ý nghĩa ) là cách thức giáo viên tổ chức cho học sinh suy nghĩ, diễn đạt một cách chủ động và sáng tạo trong dạy Tập làm văn. Phương pháp này hướng đến việc cụ thể hoá tối đa hoạt động viết và nói của học sinh sao cho sản phẩm làm văn của mỗi em vừa đảm bảo được chuẩn mực cơ bản cả một thể loại văn bản vừa thể hiện được bản sắc cái tôi của mỗi em, trên cơ sở khai thác kinh nghiệm và hiểu biết của các em, cũng như những ý tưởng về ngôn từ mà các em đã chiếm lĩnh được qua bài “tập đọc – kể chuyện”, “luyên từ vàa câu” và “Tập làm văn”. Thông qua bài học theo chủ điểm đã được học trong sách giáo khoa hay qua cuộc sống hằng ngày của các em. Với vốn kiến thức các em đã được trang bị trên cơ sở khai thác kinh nghiệm và hiểu biết, cũng như những ý tưởng và ngôn từ mà các em đã chiếm lĩnh qua các tiết của phân môn Tiếng Việt hay qua cuộc sống hàng ngày, nhưng để các em biết cách vận dụng tốt vào bài viết của mình đây cũng là một vấn đề nan giải. Để giúp các em vận dụng tốt vốn kiến thức mà mình đã được trang bị thì bản thân tôi đã sử dụng cách dạy trong tiết “Viết bài văn miêu tả” là: sử dụng bản đồ tư duy (mạng ý nghĩa), kết hợp với các phương pháp dạy học tích cực, cụ thể là:
- Khi dạy học, giáo viên giới thiệu cho học sinh một số sơ đồ tư duy:
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Hoạt động 1: Tìm hiểu đề.

- Học sinh định hình cụ thể đối tượng cần miêu tả trong trí nhớ đồng thời viết đối tượng ấy( con gì? Cây gì? Cái gì? /...) vào khung chủ đề. ( Khuyến khích học sinh tự tạo sơ đồ tư duy)
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*Hoạt động 2: Tìm ý.

     Như chúng ta đã biết, làm văn miêu tả không phải lúc nào cũng có đối tượng trước mặt để thực hiện “ Bút cầm tay, ghi chép lại hiện trường”.

     Vì vậy để viết được bài văn miêu tả thì học sinh phải sử dụng hồi ức, vận dụng những hiểu biết, nhận xét cảm xúc đã có trong quá khứ về đối tượng miêu tả. Hồi ức, tưởng tượng là cách nhìn gián tiếp sự vật, là phục hồi nhìn nhận bằng cách gợi nhớ là cách nhìn “ thầm” để giúp các em làm bài vận dụng khả năng phục hồi kí ức, tưởng tượng.Trong các tiết này, tôi luôn sử dụng cách trò chuyện, khơi gợi rồi đề nghị các em nhắm mắt lại nhớ lại, nghĩ về con vật, đồ vật hay cây cối mình định tả đã xác định trong khung chủ đề và tự chọn lọc, viết ra những từ ngữ liên quan đến con vật đó. 
         VD: HS suy nghĩ tìm được những từ, cụm từ liên quan đến cái cặp sách: hình chữ nhật, màu hồng, có 3 ngăn, quai cặp ,...Hoặc cụm từ liên quan đến chú gà: to khỏe , mào,ò ó o.., bộ lông, đuôi, oai vệ, đôi chân,...ghi vào khung chủ đề.
- Bên cạch đó, giáo viên cũng cần rèn luyện cho học sinh kĩ năng học hỏi thu thập thông tin từ các tài liệu tham khảo, các bài văn mẫu . Quá phụ thuộc vào bài làm của người khác là không tốt nhưng nếu biết biến lời văn của người khác thành của mìn thì sẽ giúp bài biết sinh động, phong phú hơn.  Phải học hỏi xem người ta trình bày bài viết như thế nào? Sử dụng từ ngữ ra sao ? Những câu văn hay, diễn tả độc đáo, các em hoàn toàn có thể ghi chép lại, hay áp dụng cấu trúc câu cho những bài làm khác. Tuy nhiên cách áp dụng phải linh hoạt. Sách tham khảo có chỗ tốt, có chỗ chưa tốt, chưa sát thực tế. Chúng ta phải làm cho nó cụ thể hơn, gần gũi hơn, không nên viết quá xa vời, sáo rỗng, có gần gũi với đời sống thì bài viết mới được đón nhận .
Với bài: Tả con gà trống:
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Bài : Tả cái cặp sách:

Hoạt động 3: Lập dàn ý.

Sắp xếp ý đã có vào sơ đồ.

· Hướng dẫn học sinh đánh số thứ tự cho các ý tìm được sao cho các ý đó có thể phát triển phù hợp với bố cục, nội dung bài văn miêu tả.

Gọi học sinh xem lại các ý trong mạng và đánh số thứ tự.

· Gọi vài học sinh lên thể hiện mạng ý nghĩa của mình đã tìm được trước lớp,để cả lớp có thể theo dõi việc làm mẫu của bạn, vài em học sinh nhận xét
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Hoạt động 4: Học sinh diễn đạt các ý trong mạng ý nghĩa thành bài.

Hướng dẫn các em diễn đạt mỗi một từ ngữ xoay quanh mạng thành ít nhất một câu. 
Ví dụ: từ “Bộ lông ”. Diễn đạt thành câu: Chú khoác một bộ lông đỏ tía pha lấn màu xanh óng ánh khiến chú ta trở nên thật sang trọng, quý phái.

    Cũng có thể: Bộ lông của chú mượt, mịn màng và rất dày.

     Ở sơ đồ tư duy, cần lưu ý cho học sinh những chỗ có thể so sánh hay dùng  từ ngữ độc đáo thì có thể ghi chú.
     Hay: Từ “ quai cặp” Diễn đạt thành câu:  Phía trên là quai đeo làm bằng nhựa cong cong như chiếc cầu vồng…Còn quai đeo núp ở đằng sau to bản có đệm xốp bên trong cùng màu với cặp xách rất êm.
    Từ: “Nắp cặp” Diễn đạt thành câu: Nắp cặp được làm bằng nhựa láng mịn. Nó được trang trí bằng hình chú thỏ ngộ nghĩnh , rễ thương, đang tung tăng cắp sách tới trường.
     Hoặc : Từ “Thân cây” Diễn đạt thành câu: Thân cây rắn chắc, nó phải to bằng hai vòng tay em chắp lại. Nó khoác lên mình bộ áo màu nâu xỉn , cũ kĩ...
Hoạt động 5: Trao đổi sửa chữa và nhận xét.

     Đối với học sinh lớp Bốn việc sửa chữa và tự nhận xét bài cho nhau là việc làm rất khó khăn, ít em tự thực hiện được. Việc tập cho các em biết tự kiểm tra, rà soát lại bài viết về cả nội dung và cách diễn đạt, cách trình bày là rất cần thiết, nó không chỉ giúp các em nâng cao khả năng làm văn, nâng cao chất lượng câu văn, đoạn văn, bài văn của các em mà còn giúp cho các em rèn luyện kĩ năng trình bày, diễn đạt vấn đề.

      Trong mỗi giờ Tập làm văn, nhất là văn viết, tôi hết sức chú trọng việc tập cho học sinh biết tự cân nhắc, trau chuốt câu văn, ý văn cho phù hợp. Khi các em hoàn thành bài tập, tôi thường tổ chức cho các em đọc lại bài, đối chiếu với yêu  cầu của đề bài để kiểm tra xem nội dung bài làm đã đảm bảo chưa? Câu văn, ý văn đã rõ ràng, đủ ý chưa?...Thời gian đầu các em sẽ rất bỡ ngỡ, khó thực hiện, tôi tập cho cả lớp cùng thực hiện chung trên một vài bài, sau đó là cùng thực hiện trong nhóm, dần dần là mỗi cá nhân sẽ tự kiểm tra, rà soát trên bài làm của mình. Ngay trong quá trình các em làm bài, tôi cũng theo dõi, giúp các em tự nhận xét, kiểm tra, điều chỉnh kịp thời những chỗ chưa hay, chưa phù hợp, tập cho các em biết chú trọng đến cách diễn đạt sao cho đúng, đủ, rõ ý.

Ngoài ra, tôi còn thường xuyên tổ chức cho các em nhận xét, đánh giá bài của bạn (cách dùng từ, đặt câu, ...) rồi rút kinh nghiệm, vận dụng vào bài của mình theo các bước:

+ Chọn đọc bài, câu văn của bạn và trao đổi, suy nghĩ tìm ý hay, cách chỉnh sửa những ý chưa hay, chưa phù hợp.

+ Rút kinh nghiệm, học tập ở bài làm của bạn để bổ sung, chỉnh sửa bài làm của mình.
III.  KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1.KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1.1.Với bản thân

Sau khi áp dụng các phương pháp được nghiên cứu tôi thấy bản thân mình đã trưởng thành hơn trong công tác giảng dạy về kiến thức và kĩ năng làn văn cũng nâng cao hơn. 

Khi lên lớp thu nhận được những kết quả khả quan tôi thấy mình tự tin hơn và tôi càng mong muốn có thể tiếp tục nghiên cứu sâu hơn và rộng hơn về  các thể loại văm miêu tả để tìm ra phương pháp đúng đắn đễ hiểu giúp các giáo viên và học sinh dạy và học tốt hơn thể loại văn này. 

1.2.Với học sinh 

* Về kiến thức:  - Nhận biết cách viết các dạng bài của bài văn miêu tả.
*Về kĩ năng: 
- Biết lập dàn ý cho bài văn miêu tả bước đầu viết được bài văn theo dàn ý đã lập có độ dài khoảng 150 từ trở lên.

- Đặc biệt các em viết bài văn rất giàu cảm xúc, có sáng tạo và biết áp dụng vận dụng các bài văn đã học hoặc được đọc để làm bài.
Sau khi áp dụng các phương pháp này, so sánh với kết quả đầu năm của 42 em học sinh lớp tôi, kết quả thu được như sau:
Đầu năm học:
	Số bài
	Diễn đạt tốt, câu văn có hình ảnh
	Kể được các bộ phận nhưng câu văn chưa có hình ảnh
	Chưa diễn đạt được thành đoạn văn

	42
	8 = 19%
	20 = 47,7%
	14= 33,3%


        Cuối năm học:

	Số bài
	Diễn đạt tốt, câu văn có hình ảnh
	Kể được các bộ phận,  câu văn có hình ảnh so sánh
	Chưa diễn đạt được thành đoạn văn

	42
	22 = 52,3%
	18 = 43,7%
	2= 4,7%


       * Về tình cảm

- Hầu hết các em đều thấy yêu mến văn học và thích làm văn miêu tả hơn. 

- Các em đã biết viết những bài văn hay, giàu cảm xúc thể hiện được tình cảm của mình.
VD: Bài viết tả con vật, học sinh đã viết bài văn giàu hình ảnh:
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*Tuy nhiên, để thành công khi dạy văn miêu tả, mỗi giáo viên đều phải thực hiện tốt các yêu cầu sau: 
- Nắm chắc mục tiêu môn học, bài học để soạn giảng phù hợp với từng đối tượng học sinh;

- Tạo động cơ học văn miêu tả ở học sinh bằng nhiều kỹ năng khi học tiếng Việt;

- Giúp học sinh hiểu rõ đặc điểm cơ bản của văn miêu tả.
- Hướng dẫn học sinh cách quan sát đối tượng miêu tả, cách lựa chọn hình ảnh, nội dung miêu tả phù hợp với thực tiễn cuộc sống và phong cách văn học;

- Giúp học sinh tích luỹ vốn từ miêu tả .
- Luyện tập cách sử dụng các biện pháp tu từ, biện pháp nghệ thuật trong viết văn, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học trong tất cả các hoạt động học tập và thực hành. 

- Chuyển sự đánh giá kết quả học tập của giáo viên thành kĩ năng tự đánh giá của học sinh nhằm phát huy tối đa tính tích cực học tập, năng động, sáng tạo của học sinh.

2. NHỮNG ĐỀ XUẤT 

+ Nhà trường cần khuyến khích giáo viên sử dụng công nghệ thông tin, tìn tòi tài liệu và giảng dạy.

+ Tạo điều kiện để giáo viên nâng cao tay nghề qua việc cung cấp các tài liệu tham khảo, các sáng kiến kinh nghiệm của đồng nghiệp.

+  Động viên khuyến khích kịp thời những giáo viên, học sinh đạt nhiều thành tích cao.

+ Tổ chức các chuyên đề, tập huấn nghiệp vụ và bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên./.
Tôi xin cam kết đề tài này do tôi tự viết, không sao chép. 
	
	                Ngày 15 tháng 4 năm 2021
NGƯỜI VIẾT
Nguyễn Thị Khuyên
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